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QUY CHẾ 

Quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  

ngày     tháng     năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan 

nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 

về: nguồn gốc hình thành tài sản; việc trang bị, thay thế tài sản phổ biến, tài sản 

chuyên dùng, tài sản tại các phòng phục vụ hoạt động chung; điều chỉnh mức giá 

trang bị tài sản văn phòng phổ biến; thuê tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Tài sản quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Đất, nhà làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động 

quản lý của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội,  tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được 

thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi chung là Trụ sở làm 

việc); 

Đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất 

phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công 

lập (sau đây gọi chung là Cơ sở hoạt động sự nghiệp). 

b) Tài sản văn phòng phổ biến trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

c) Tài sản văn phòng phổ biến trang bị để sử dụng tại các phòng làm việc 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

d) Tài sản trang bị để sử dụng cho phòng họp, hội trường, phòng thường 

trực, phòng lưu trữ và các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

đ) Tài sản chuyên dùng trang bị phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước. 

2. Văn phòng thành ủy là đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 
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3. Tổ chức chính trị - xã hội. 

4. Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội 

(đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp). 

5. Đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Tài sản văn phòng phổ biến trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Quy chế này là: Bộ bàn ghế 

ngồi làm việc; tủ, giá kệ đựng tài liệu; máy vi tính để bàn (bao gồm cả bàn vi 

tính, lưu điện); máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương; máy in, 

điện thoại cố định, bộ bàn ghế họp, tiếp khách. 

2. Tài sản văn phòng phổ biến trang bị để sử dụng tại các phòng làm việc 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Quy chế này là: Bộ bàn ghế họp, bộ 

bàn ghế tiếp khách; máy in, máy fax, máy photocopy, máy scan, máy hủy tài 

liệu, máy điện thoại và tài sản khác. 

3. Tài sản trang bị tại các phòng họp, hội trường, phòng thường trực, phòng 

lưu trữ và các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy 

định tại Quy chế này là bàn, ghế, máy chiếu, ti vi, thiết bị âm thanh và tài sản khác. 

4. Tài sản chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Quy 

chế này là tài sản chuyên ngành có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn 

nghiệp vụ, trực tiếp sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

không thuộc tài sản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

Điều 4. Nguồn hình thành tài sản 

1. Tài sản phục vụ công tác được mua sắm từ các nguồn kinh phí sau: 

a) Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân 

sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định; 

c) Nguồn kinh phí thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước 

(bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn trái phiếu Chính phủ; trái phiếu chính 

quyền địa phương; nguồn hỗ trợ chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài, gồm: vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA và vốn vay 

ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính 

phủ hoặc liên quốc gia). 

Đối với các chương trình, dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác khuyến 

khích vận dụng quy định về tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
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định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị ( gọi tắt là Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ). 

d) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

2. Tài sản nhận điều chuyển từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định 

của cấp có thẩm quyền. 

3. Tài sản là các tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước giao cho 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng tài sản 

1. Nhà nước đảm bảo việc trang bị, kinh phí sử dụng tài sản đáp ứng nhu 

cầu và điều kiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao; đảm bảo chất lượng tài sản đáp ứng yêu cầu từng bước hiện đại hóa 

công sở. 

2. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh thì được áp dụng định mức 

trang bị tài sản văn phòng phổ biến theo chức danh cao nhất theo quy định tại 

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà các tài sản văn 

phòng phổ biến đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người 

mới được bổ nhiệm tiếp tục sử dụng tài sản văn phòng phổ biến đã trang bị cho 

người tiền nhiệm, không trang bị mới. 

3. Tài sản văn phòng phổ biến và tài sản tại các phòng để phục vụ hoạt 

động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, bố trí sử dụng theo đúng 

tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quy chế này và các quy định về quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước. 

4. Tài sản được thay thế theo yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định hoặc bị hư hỏng không 

thể tiếp tục sử dụng và được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước; trường hợp không có nguồn tài sản để điều chuyển thì cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được mua mới theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định 

tại Quy chế này. 

5. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản quy định tại Quy chế này vào việc 

riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho 

bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

6. Việc trang bị tài sản văn phòng phục vụ hoạt động của dự án sử dụng 

vốn hỗ trợ chính thức ODA hoặc vốn viện trợ nước ngoài thực hiện theo Hiệp 

định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án không quy định cụ thể số lượng, 

mức giá, chủng loại tài sản văn phòng; căn cứ vào đối tượng sử dụng thực hiện 

trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quy chế này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
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7. Việc mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị theo Quy chế này thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước và chỉ được thực hiện khi đã được bố trí kinh phí trong dự 

toán ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 

Chương II 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ TÀI SẢN  

TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 

Mục 1. TÀI SẢN VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN 

Điều 6. Tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản văn phòng phổ biến cho 

cán bộ, công chức, viên chức và các phòng làm việc tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định chi tiết tại Phụ lục III, Phụ lục IV kèm 

theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Mục 2. TÀI SẢN TẠI CÁC PHÒNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Điều 7. Tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản tại các phòng để phục vụ 

hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

1. Việc trang bị tài sản tại các phòng để phục vụ hoạt động chung của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy 

định tiêu chuẩn, định mức tài sản tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ 

quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

2. Việc trang bị tài sản tại các phòng phục vụ hoạt động chung áp dụng cho 

các tổ chức, đơn vị đã được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc riêng. Trường 

hợp tổ chức, đơn vị sử dụng chung trụ sở làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác thì Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng sử dụng chung trụ sở 

phối hợp, chịu trách nhiệm đảm bảo trang bị tài sản tại các phòng phục vụ hoạt 

động chung phải hiệu quả, tiết kiệm, không được trùng lặp. 

Điều 8. Điều chỉnh chủng loại, số lượng, mức giá tối đa trang bị tài sản 

tại các phòng để phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

1. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu phải trang bị tài sản 

tại các phòng phục vụ hoạt động chung có số lượng và mức giá cao hơn số 

lượng tối đa và mức giá tối đa quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này: Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập Hồ sơ gửi UBND thành phố trình Chủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
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tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị gồm những nội 

dung chính sau đây: Tên cơ quan, tổ chức cần trang bị, sử dụng tài sản; Danh 

mục các loại tài sản cần trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung có số 

lượng và mức giá cao hơn số lượng tối đa và mức giá tối đa quy định bao gồm: 

số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, mức giá đề xuất của 03 đơn vị cung cấp 

trên thị trường; chức năng, lý do cần thiết phải trang bị loại tài sản này. 

2. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có các phòng để phục vụ hoạt 

động chung khác không nằm trong danh mục các phòng để phục vụ hoạt động 

chung quy định tiêu chuẩn định mức trang bị tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này, 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế lập hồ sơ gửi 

UBND thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị 

gồm các nội dung chính sau: tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cần trang bị và sử 

dụng tài sản; tên phòng phục vụ hoạt động chung cần đề xuất kèm theo chức 

năng của phòng, sự cần thiết phải trang bị phòng phục vụ hoạt động chung này; 

danh mục các loại tài sản cần trang bị (về số lượng, chủng loại, thông số kỹ 

thuật, mức giá mua theo đề xuất của 03 đơn vị cung cấp trên thị trường). 

Mục 3. TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG, TÀI SẢN ĐẶC THÙ, TÀI SẢN 

VÔ HÌNH VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT 

Điều 9. Tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản chuyên dùng của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Việc trang bị tài sản chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực 

hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định 

mức tài sản chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Điều 10. Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản 

đặc thù, tài sản vô hình và tài sản cố định đặc biệt của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

Việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản đặc thù, 

tài sản vô hình và tài sản cố định đặc biệt của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực 

hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA  

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 

Điều 11. Trang bị, thay thế tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu thực tế; căn cứ 

dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và 

nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; căn cứ 
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tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của 

Quy chế này và phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản nhà nước 

tại Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu (gọi tắt là Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND), Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đề xuất việc trang bị, thay thế tài sản tại cơ quan, đơn vị 

mình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng tiêu chuẩn, định mức, phù hợp với tính chất công việc và khả năng nguồn 

kinh phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao. 

2. Các loại tài sản quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này được thay thế 

khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-

BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý, tính hao 

mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 

các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 

thay thế có liên quan (gọi tắt là Thông tư số 162/2014/TT-BTC) mà không thể 

tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành. 

3. Việc trang bị, thay thế tài sản được thực hiện theo thứ tự như sau: 

a) Nhận điều chuyển từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan. 

b) Mua mới trong trường hợp không có tài sản để nhận điều chuyển theo 

quy định tại Điểm a Khoản này. 

4. Mức giá tối đa trang bị tài sản theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 

của Quy chế này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định 

của pháp luật. Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang bị từng 

loại tài sản để thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thực hiện mua sắm. 

5. Khi được thay thế tài sản, trường hợp tài sản được xử lý theo hình thức 

thanh lý thì số tiền thu được sau khi trừ các chi phí có liên quan theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được xử lý như sau: 

a) Được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước (đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, Ban Quản lý 

Chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước); 

b) Được quản lý, sử dụng theo pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (đối với đơn 

vị sự nghiệp công lập); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-162-2014-tt-btc-quan-ly-tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh-co-quan-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-nghiep-258267.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-162-2014-tt-btc-quan-ly-tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh-co-quan-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-nghiep-258267.aspx
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c) Được sử dụng để trả nợ vay, tiền huy động đối với tài sản hình thành từ 

nguồn vốn vay (đối với đơn vị sự nghiệp công lập); số còn lại (nếu có) được xử 

lý theo quy định tại điểm b khoản này. 

Điều 12. Chế độ sửa chữa, bảo dưỡng tài sản 

1. Đối với những tài sản còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất, nhà phân 

phối: các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc 

thiết bị theo quy định của nhà sản xuất, nhà phân phối. 

2. Đối với những tài sản đã hết thời hạn bảo hành của nhà sản xuất, nhà 

phân phối: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định việc lựa chọn đơn vị 

thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng tài sản văn phòng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

thực hiện đúng quy định pháp luật về đấu thầu. 

Điều 13. Thuê tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện thuê tài sản nếu trên thị trường 

có cung cấp dịch vụ cho thuê đối với các trường hợp: 

a) Tài sản có nhu cầu sử dụng trong thời gian dưới 12 tháng hoặc chỉ sử 

dụng tối đa không quá 03 (ba) lần/năm; 

b) Tài sản phục vụ công tác quản lý dự án có nhu cầu sử dụng dưới 50% 

thời gian sử dụng theo chế độ quy định hoặc đã được cấp có thẩm quyền cho 

phép đầu tư, xây dựng, mua sắm, tiếp nhận tài sản nhưng phải thuê để sử 

dụng tạm thời trong thời gian triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua 

sắm, tiếp nhận. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn việc thuê đối với những tài sản không 

thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này nếu đảm bảo việc đi thuê có hiệu quả hơn 

việc mua sắm và thỏa mãn trong các trường hợp sau: 

a) Chưa có tài sản hoặc thiếu so với tiêu chuẩn, định mức mà ảnh hưởng 

đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

b) Tài sản hiện có đã hư hỏng, không còn sử dụng được hoặc không đảm 

bảo an toàn khi sử dụng. 

c) Chỉ có nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn hoặc không thường xuyên. 

3. Thẩm quyền quyết định việc thuê tài sản văn phòng phục vụ hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

23/2018/NQ-HĐND và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan. 

4. Việc thuê tài sản phải đảm bảo: 

a) Số lượng, chủng loại tài sản đi thuê phải phù hợp với tiêu chuẩn, định 

mức quy định tại Quy chế này. 

b) Giá thuê tài sản phải phù hợp với giá thuê tài sản cùng loại hoặc có cùng 

tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất xứ tại thị trường địa phương. 

c) Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 
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5. Kinh phí thuê tài sản được bố trí từ nguồn kinh phí được phép sử dụng 

theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

Điều 14. Khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công được áp dụng đối với cán bộ, 

công chức, đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo quy định về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. 

2. Nhà nước khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản 

công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc 

trường hợp khoán bắt buộc. 

3. Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công phải bảo đảm an ninh, an toàn 

và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả 

hơn việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản. 

4. Không thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản công trong trường hợp: 

a) Tài sản liên quan đến bí mật nhà nước; 

b) Cơ quan nhà nước đã được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản 

để phục vụ hoạt động, trừ trường hợp tài sản đó được xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

5. Không thực hiện trang bị tài sản công, không bố trí kinh phí vận hành, 

bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trong trường hợp đã thực hiện khoán kinh phí 

sử dụng tài sản. 

6. Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước 

hàng năm của cơ quan nhà nước. 

Điều 15. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công, hàng hóa, dịch vụ 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị 

quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 16. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản công 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 

23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 17. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi các loại tài sản 

không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 

23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng tài sản 

mua sắm từ ngân sách nhà nước tại Văn phòng thành ủy là đơn vị dự toán thuộc 

ngân sách nhà nước cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định thu hồi. 

Điều 18. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chuyển các loại tài 

sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 

23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng việc 
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điều chuyển tài sản từ Văn phòng thành ủy là đơn vị dự toán thuộc ngân sách 

nhà nước cấp huyện sang các cơ quan, đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định. 

Điều 19. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 7 Nghị 

quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 Điều 20. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 8 Nghị 

quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 21. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công 

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công theo phân 

cấp tại Điều 3 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định tiêu hủy tài sản. Đối với tài sản phục vụ hoạt động của 

dự án sử dụng vốn nhà nước đã kết thúc, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định tiêu hủy. Riêng tài sản tại Văn phòng thành ủy là đơn vị dự 

toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết định tiêu hủy. 

Điều 22. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp 

bị mất, bị hủy hoại 

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công theo phân 

cấp tại Điều 3 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản. Đối với tài sản phục vụ hoạt động của dự 

án sử dụng vốn nhà nước đã kết thúc và tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, lập hồ 

sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý. Riêng tài sản tại Văn 

phòng thành ủy là đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử lý. 

Điều 23. Thẩm quyền quyết định phê duyệt đề án cho thuê quyền khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với các tài sản được giao cho các 

đơn vị trực thuộc thành phố quản lý. 

Điều 24. Cập nhật đăng ký và báo cáo tài sản công 

1. Hằng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài 

sản công tiến hành triển khai cập nhật đăng ký tài sản vào chương trình phần 

mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công do Bộ Tài chính triển khai, đồng 

thời thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của năm trước và 

báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Thời hạn báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hằng năm quy 

định như sau: 
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Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo gửi 

phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp trình UBND thành phố trước ngày 31 

tháng 01 và tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 02; 

3. Ủy ban nhân dân các cấp ngoài việc báo cáo theo quy định tại khoản 2 

Điều này, có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu. 

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau đây: 

a) Báo cáo bằng văn bản; 

b) Báo cáo điện tử thông qua phần giao diện Báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công tại Phần mềm Quản lý tài sản công. Chữ ký của người lập báo 

cáo và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện 

thông qua thiết bị bảo mật Chứng thư số. 

5. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản 

công quy định tại khoản 2 Điều này không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo 

không đúng thời hạn, cơ quan tài chính nhà nước có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà 

nước tạm đình chỉ thanh toán các khoản chi phí liên quan đến tài sản phải báo 

cáo và không bố trí kinh phí mua sắm tài sản cố định vào dự toán ngân sách năm 

sau của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được giao quản lý, sử dụng tài sản công bị xử lý theo quy định. 

Điều 25. Nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

1. Nội dung báo cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công: 

a) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công: 

- Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp; 

- Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong 

quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong kỳ báo cáo; 

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo; 

b) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Nội dung báo cáo của cơ quan quản lý cấp trên: 

a) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công: Nội dung báo cáo thực hiện 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý; 

b) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; 

c) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công. 
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Điều 26. Thống kê, hạch toán, công khai việc trang bị, quản lý, sử dụng 

tài sản 

Cơ quan được trang bị, thuê, khoán kinh phí sử dụng, điều chuyển tài sản 

theo Quy chế này thực hiện thống kê, hạch toán và công khai việc trang bị, quản 

lý, sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại các Điều 119, 

Điều 120, Điều 121, Điều 122, Điều 123 và Điều 124 Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 27. Tổ chức thực hiện 

1. Trường hợp số lượng tài sản trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức, 

các phòng làm việc, phòng phục vụ hoạt động chung và tài sản chuyên dùng của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được trang bị phù hợp với quy định tại Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế này 

thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi đủ điều kiện thanh lý theo quy định, không 

thực hiện trang bị mới. 

2. Trường hợp số lượng tài sản trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức, 

các phòng làm việc, phòng phục vụ hoạt động chung và tài sản chuyên dùng của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được trang bị vượt so với quy định tại Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế này 

thì được điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo quy định của pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; số còn lại được xử lý (bán, thanh lý...) theo 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển vị trí công tác 

giữa các bộ phận trong cơ quan mà tài sản hiện có vẫn còn sử dụng được và phù 

hợp với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn tiếp tục sử dụng các tài sản này, 

không mua mới cho đến khi đủ điều kiện thanh lý. Trường hợp cán bộ, công 

chức, viên chức nghỉ công tác theo quy định thì tài sản được xem xét, điều 

chuyển cho cán bộ, công chức, viên chức khác đủ tiêu chuẩn hoặc điều chuyển 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền 

hoặc xử lý bán, thanh lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước. 

4. Tài sản đủ điều kiện bán, thanh lý, điều chuyển phải xử lý kịp thời, tránh 

hư hỏng, mất mát, giảm giá trị theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng 

tài sản nhà nước. Trường hợp không xử lý kịp thời làm hư hỏng mất mát, giảm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-52-2009-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-89404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
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giá trị của tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm bị xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 28. Trách nhiệm của phòng Tài chính – Kế hoạch 

1. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về trang bị, quản lý và sử 

dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Quy chế này. 

2. Thẩm định Hồ sơ đề nghị trang bị máy móc thiết bị có giá mua vượt tiêu 

chuẩn định mức hoặc không có trong danh mục tiêu chuẩn định mức quy định 

tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

và Quy chế này, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 

quyết định. 

3. Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để kịp thời tham mưu 

UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp. 

Điều 29. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước thành phố 

Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ tiêu chuẩn, định mức tài sản quy định 

tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quy chế này để thực hiện kiểm soát chi và 

thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm. 

Điều 30. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng máy 

móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý bảo đảm việc quản lý, sử dụng theo đúng 

tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quy chế này, Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc quy định 

việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Điều 31. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được trang bị, 

sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Các cá nhân được trang bị, sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn; bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

 

Chương V 

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-52-2009-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-89404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-52-2009-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-89404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-58-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-may-moc-thiet-bi-co-quan-to-chuc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-296045.aspx
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Điều 32. Xử lý vi phạm trong việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng 

tài sản 

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND thành phố về việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng tài sản của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật 

có liên quan. 

2. Người ra quyết định mua sắm, trang bị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị không đúng thẩm quyền, không đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại 

Quy chế này phải bồi thường thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ 

luật theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị không 

đúng quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan phải 

chịu trách nhiệm; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt 

hại mà phải bồi thường thiệt hại, đồng thời bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định của pháp luật. 

4. Tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị mua không đúng tiêu chuẩn, vượt 

quá quy định, vượt định mức bị thu hồi để xử lý theo quy định pháp luật quản lý, 

sử dụng tài sản nhà nước. 

Điều 33. Điều khoản thi hành 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc hoặc có 

những nội dung nào trong Quy chế cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị phản ánh kịp thời về phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp, 

nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 
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